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Trước & Sau khi lắp đặt hệ thống

Trước khi lắp đặt hệ thống Sau khi lắp đặt hệ thống

■ Khó theo dõi sản phẩm

■ Kiểm tra trạng thái vận hành bằng giấy

1. Mọi thông tin đều viết tay trên giấy

2. Khi xảy ra sự cố chất lượng, truy lục thông tin thông qua hệ

thống giấy tờ

3. Phải thường xuyên kiểm tra, tìm lỗi chất lượng sau khi hoàn 

thành sản xuất

4. Không kiểm soát được những tình trạng sản xuất bất thường

Viết tay

Viết tay

■ Truy xuất nguồn gốc bằng mã QR

■ Thể hiện bằng hình ảnh trực quan thông qua hệ

thống cảm biến

1. Mã QR (Đọc và thể hiện kết quả) / Nhập dữ liệu trên thiết bị 

di động

2. Hỗ trợ truy tìm nguồn gốc gây ra lỗi (Tìm kiếm và liệt kê kết quả)

3. Cảnh báo khi phát hiện lỗi chất lượng.

4. Phát hiện, kiểm tra và phê duyệt những vấn đề bất thường 

trong sản xuất ngay lập tức

Mã QR

Cảm biến
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Giải pháp số hóa hoạt động sản xuất

In lệnh

sản xuất

Đọc mã QR trên

lệnh sản xuất

Đọc mã QR trên

vật liệu

Thiết lập cài đặt

cho sản xuất
Chạy qui trình

Nhập kết quả 

chất lượng

In mã QR

Dán mã QR
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Giải pháp In Nhãn Linh Động
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 Thông số máy móc (Đảm bảo thông số máy móc được thiết lập đúng cho mỗi phiên làm việc)

 Sử dụng vật liệu (Đảm bảo số lượng và loại vật liệu được sử dụng đúng đắn trong quá trình sản xuất cho mỗi sản phẩm khác nhau)

Powder A

Powder B

Powder C

Thông số máy móc, khối lượng và loại vật liệu đầu vào được cài 

đặt thủ công dựa vào kinh nghiệm

Hệ thống chỉ cho phép máy chạy khi 

chủng loại và khối lượng vật liệu đầu vào 

đúng và đủ

Thông tin khối 

lượng được thu 

thập thông qua tín 

hiệu WIFI và tự 

động xác nhận 

bởi hệ thống IoT

Thông số máy móc được nhập 

vào điện thoại thông minh và tự 

động kiểm tra tính đúng đắn

Loại vật liệu 

đầu vào 

được xác 

nhận tự động 

bởi hệ thống 

IoT bằng 

cách quét mã 

QR

Powder A

Powder B

Powder C

Đảm bảo chất lượng
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Truy xuất nguồn gốc (RFID, mã QR)
(Dán RFID hoặc mã QR vào sản phẩm / WIP, hỗ trợ phân tích truy xuất

thông tin của bất kỳ sản phẩm / WIP nào)

Số hóa quy trình kiểm tra chất lượng
(từ tập tin excel vào máy tính)

(Thông tin kiểm tra chất lượng được ghi lại bởi hệ thống CNTT và được 
sử dụng để phân tích xu hướng của tình trạng bất thường)

In lệnh

sản xuất

Đọc mã QR trên

lệnh sản xuất

Đọc mã QR trên

vật liệu

Thiết lập cài đặt

cho sản xuất
Chạy qui trình

Nhập kết quả 

chất lượng

In mã QR

Dán mã QR

Ngày tháng

Thời gian bắt đầu

Dòng

Máy

(*0) (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6)

(*1) (*3) (*5) (*3) (*1) (*2) (*1) (*5)

Bắt đầu Kết thúc
Kiểm

tra 1

1000 20/12/2017 8:15 13:35 C 1 MC-1 Mr.A AAA Sản phẩm A Lô 1 BBB Sản phẩm X Lô 11 10% 100 OK 3

1000 14:00 15:10 MC-2 Mr.B AAA Sản phẩm A Lô 1 BBB Sản phẩm X Lô 12 11% 95 NG 2

2000 6:00 9:30 MC-3 Mr.B AAA Sản phẩm B Lô 11 BBB Sản phẩm Y Lô 111 12% 89 OK 1

2000 9:40 11:10 MC-4 Mr.A AAA Sản phẩm B Lô 11 BBB Sản phẩm Y Lô 112 5% 120 OK 1

2000 11:25 12:30 MC-5 Mr.C AAA Sản phẩm B Lô 11 BBB Sản phẩm Y Lô 113 13% 115 OK 1

Mã

lệnh

SX
Chuyền MáyNgày

Thời gian chạy
Người

duyệt

ĐẦU VÀO ĐẦU RA Chất lượng

Mã SP Tên SP Mã lô Mã SP Tên SP Mã lô
Kiểm

tra 2

Kiểm

tra 3

Kiểm

tra 4

C 1

C 2

C 2

C 2

20/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

Khả năng điều tra lịch sử sản xuất
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Khả năng điều tra lịch sử sản xuất
Minh Họa
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Thể hiện bằng hình ảnh trực quan

thông qua hệ thống cảm biến

(Định kỳ thu thập dữ liệu về tình trạng hệ thống và theo 

dõi bằng biểu đồ kiểm soát SPC, cảnh báo khi có tình 

trạng bất thường, hỗ trợ phân tích và tìm nguyên nhân 

cho các sản phẩm không đúng chất lượng)

PLC

Cảm biến

 Nhiệt độ

 Áp lực

 Độ rung

 Nồng độ PH

 Kích thước

 Góc

 Từ lực

 Báo động khi

xảy ra tình trạng

bất thường

 Phân tích

nguyên nhân

 Lên kế hoạch

cải tiến

Trực quan hóa tình trạng hoạt động của thiết bị
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Phân tích hiệu quả thiết bị tổng thể, từ đó lên kế hoạch cải tiến hiệu quả sản xuất

Phân tích các nguyên nhân dừng máy khác nhau của từng máy:

Tắt nguồn, đứt dây, hỏng máy, vấn đề chất lượng, cài đặt vật liệu, bảo trì, v.v.

?

Không có sẵn thông tin để

phân tích

Phân tích thủ công hiệu quả thiết bị bằng cách nhập hồ sơ sản 

xuất vào máy tính và tạo biểu đồ bằng excel

Tình trạng sản xuất được ghi lại vào hệ thống IoT để phân tích

-> Đề xuất nguyên nhân của vấn đề hiệu suất của thiết bị

Phân tích hiệu quả thiết bị tổng thể
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Quản Lý Chất Lượng
Minh Họa
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Thank You
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